
Stt Tên sách Tên danh mục Tác giả

1 100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam Phổ biến kiến thức, Thư viện ĐHLHN
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 

Tuyên giáo Trưng ương

2 100 điều nên biết về Cách mạng Tháng Tám 1945 Lịch sử Hà Nguyễn, Ha Nguyen

3 1000 Nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội Lịch sử Hà Duy Biển

4 5 đường mòn Hồ Chí Minh Lịch sử Đặng Phong

5 50 câu hỏi - đáp về Luật biển quốc tế và Luật biển Việt Nam Chính trị - Pháp luật, Thư viện ĐHLHN
Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 

Tuyên giáo Trưng ương

6 50 năm Viện Hóa học môi trường quân sự - Hành trình và khát vọng
Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Lịch sử

Binh chủng Hóa học, Viện Hóa học môi 

trường quân sự

7

55 ປີ ສາຍພົວພັນທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ລາວ ຫວນຄືນ ເເລະ ກ້າວ

ເຂ້ົາສູ່ອະນາຄົດໃນຕ ່ ໜ້າ (55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào: Nhìn 

lại và hướng tới)

Văn hóa - Xã hội PGS. TS LÊ ĐÌNH CHỈNH

8 5G, IoT và Thành phố thông minh Điện tử - Viễn thông - CNTT
Bộ Khoa học và Công nghệ,  Cục Tần 

số Vô tuyến điện

9 7 kỳ quan thế giới cổ đại Phổ biến kiến thức Trần Xuân Hiệp

10 85 Chân dung Văn hóa, Văn chương Việt - Tập 1 Văn hóa - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật GS. Phong Lê

11 85 Chân dung Văn hóa, Văn chương Việt - Tập 2 Văn hóa - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật GS. Phong Lê

12 85 Chân dung Văn hóa, Văn chương Việt - Tập 3 Văn hóa - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật GS. Phong Lê

13 99 tình huống ứng phó khẩn cấp trong đời sống thường ngày Phổ biến kiến thức Nguyễn Thị Mai Hương

14

A NEW JOURNEY FOR THE NATION (EXTERNAL INFORMATION 

MATERIAL ON THE 14TH NATIONAL CONGRESS OF THE PARTY - 

VOLUME 3)

Văn hóa - Xã hội

CENTRAL COMMISSION FOR 

PROPAGANDA, EDUCATION AND 

MASS MOBILIZATION

15 Activities of Hanoi Folk Arts Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

16 AI và con người Khoa học và Công nghệ  Hồ Tú Bảo

17 Âm dương cuộc sống đời thường (tái bản lần 4) Tôn giáo - Tâm linh
GS. TS. Nguyễn Tiến Đích, ĐP. Vạn 

Vân Quang

18
Âm thanh diệu kỳ làm lay động cuộc sống - Những bức thư đoạt giải 

cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 43
Giáo trình Bộ Thông tin và Truyền thông

19 Ấn Độ: Đất nước- Xã Hội - Văn Hóa Văn hóa - Xã hội
PGS. TS Nguyễn Thị Mai Liên, PGS. TS 

LÊ VĂN TOAN

20 Ẩn giấu thông tin Điện tử - Viễn thông - CNTT TS. Nguyễn Đức Tuấn



21 An ninh môi trường Phổ biến kiến thức

TS. Nguyễn Kim Hoàng, Viện Môi 

trường và Sinh thái Đô thị, Đại học 

Nguyễn Trãi, PGS. TS. Nguyễn Đức 

Khiển

22
An toàn thực phẩm và việc thực thi hiệp định SPS/WTO: Kinh nghiệm 

Quốc tế và giải pháp đối với Việt Nam
Phổ biến kiến thức Phạm Thị Hồng Yến

23 An toàn và bảo mật thông tin trong kỷ nguyên số
Phổ biến kiến thức, Điện tử - Viễn thông 

- CNTT, Khoa học và Công nghệ
TS. Bùi Hải Phong

24 An toàn và bảo mật thông tin trong thời đại số Điện tử - Viễn thông - CNTT PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

25 An toàn và bảo mật thông tin trong thời đại số (bản rút gọn) Điện tử - Viễn thông - CNTT PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi

26 An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng An toàn vệ sinh lao động Bùi Hữu Hạnh, Bui Huu Hanh

27 An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng An toàn vệ sinh lao động Bùi Hữu Hạnh, Bui Huu Hanh

28 ASEAN: 55 năm hình thành và phát triển (1967 - 2022) Văn hóa - Xã hội
Trần Xuân Hiệp, Trương Công Vĩnh 

Khanh

29 Báo chí dưới góc nhìn thực tiễn Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Nguyễn Thế Kỷ

30 Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Báo chí - Xuất bản PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ

31
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế
Kinh tế - Tài chính, Thư viện ĐHLHN Lê Thị Thu Hà

32 Bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc Thái - Kađai (bản rút gọn) Văn hóa - Xã hội PGS.TS Vương Toàn (Chủ biên)

33
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trong vùng công viên 

địa chất Lạng Sơn

Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Lịch sử
PGS. TS. Vương Toàn, Nguyễn Phúc Hà

34
Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống - Những bức thư đoạt giải cuộc 

thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 42
Giáo trình

Ban Tổ chức Cuộc thi viết thư UPU, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo

35 Bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo theo hướng phát triển bền vững Văn hóa - Xã hội TS. Trần Văn Miều

36
Bảo vệ tài nguyên biển và hải đảo theo hướng phát triển bền vững 

(Bản Rút gọn)
Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức TS. Trần Văn Miều

37 Bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng phát triển bền vững Văn hóa - Xã hội TS. Trần Văn Miều

38 Bảo vệ tài nguyên rừng theo hướng phát triển bền vững (Bản rút gọn)
Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Khoa học và Công nghệ
TS. Trần Văn Miều

39
Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch 

cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
Văn hóa - Xã hội TS. Trần Thị Thủy (Chủ biên)

40

Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa tộc người trong phát triển du lịch 

cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc (bản 

rút gọn)

Văn hóa - Xã hội TS. Trần Thị Thủy (Chủ biên)



41
Behind the myth of ‘Business Partnerships’ vulnerable app-based 

drivers in urgent need of legal protection in Vietnam
Ấn phẩm khác Do Hai Ha Et al., Friedrich-Ebert-Stiftung

42
Biến đổi sinh kế của người Mường ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình 

(mô hình tái định cư)
Phổ biến kiến thức TS. Phạm Ngọc Huyền

43
Biến đổi sinh kế của người Mường ở vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình 

(mô hình tái định cư) (bản rút gọn)

Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Kinh tế - Tài chính
TS. Trịnh Thị Hạnh

44 Biên tập Báo chí Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Nguyễn Quang Hòa

45 Biên tập ngôn ngữ sách và báo chí Báo chí - Xuất bản PGS. TS. Nguyễn Trọng Báu

46
Bộ sách xây dựng kế hoạch Marketing hoàn hảo - Tập 1. Nền tảng 

Marketing

Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

47
Bộ sách Xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo - Tập 3: Thực hiện 

và đánh giá kế hoạch marketing

Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Combo 

sách V&V , Thư viện ĐHLHN
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

48
Bộ sách xây dựng kế hoạch marketing hoàn hảo (Dành riêng cho 

doanh nghiệp Việt Nam) - Tập 2: Lập kế hoạch Marketing

Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Combo 

sách V&V , Thư viện ĐHLHN
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

49
Bộ tập quán quốc tế về L/C - Các văn bản có hiệu lực mới nhất (Song 

ngữ Anh - Việt)
Kinh tế - Tài chính, Thư viện ĐHLHN Phòng Thương mại quốc tế ICC

50 Bùng nổ Bitcoin - The Bitcoin Big Bang Kinh tế - Tài chính, Combo sách V&V Brian Kelly

51 Bưu chính điện tử Bưu chính, Thư viện
ThS. Ao Thu Hoài, CN. Lê Sỹ Linh, TS. 

Nguyễn Đăng Hậu

52 Các bài giảng về toán cho Mirella Giáo trình PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

53 Các bài tập tình huống về Kế toán doanh nghiệp
Kinh tế - Tài chính, Giáo trình - Tài liệu 

học tập

Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường đại 

học Kinh tế

54
Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao 

tầng
Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Minh Khương

55 Các biện pháp ứng cứu tai nạn trong gia đình
Phổ biến kiến thức, Khoa học và Công 

nghệ
Trần Thị Thanh Liêm

56
Các bức thư hay nhất thế giới - Kỷ niệm 50 năm cuộc thi viết thư quốc 

tế UPU (1971 - 2021)
Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Liên minh Bưu chính Thế giới

57
Các giải pháp công nghệ mới trong mạng chuyển mạch gói & Burst 

quang
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện

ThS. Cao Hồng Sơn, TS. Đặng Thế 

Ngọc

58 Các mô hình cơ bản trong phân tích và thiết kế hướng đối tượng Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện TS. Lê Văn Phùng

59
Các nhân tố vi mô ảnh hưởng tới gái trị doanh nghiệp niêm yết trong 

ngành sản xuất công nghiệp ở Việt Nam - Sách chuyên khảo

Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
Trường Đại học Ngoại Thương

60 Các phương pháp làm đất trồng cây, trồng rừng ở Việt Nam Phổ biến kiến thức TS. Phạm Quí Đôn

61 Các phương pháp tối ưu và ứng dụng Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện PGS. TS Phạm Ngọc Anh

62
Các phương pháp, biện pháp dập tắt đám cháy bể chứa dầu mỏ và 

sản phẩm dầu mỏ
Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Minh Khương



63 Các quy định, chế độ về điểm Bưu điện - Văn hóa xã Bưu chính Nguyễn Xuân Thu

64 Các tình huống về Kinh tế quốc tế và Hội nhập
Kinh tế - Tài chính, Giáo trình - Tài liệu 

học tập

Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường đại 

học Kinh tế

65 Các Tổng Bí thư thế hệ tiền bối của Đảng ta
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
PGS. TS. Lê Văn Yên

66 Cách chăn nuôi giống vịt chuyên thịt CT Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

67 Cách dùng Etylen trong sản xuất rau, hoa, quả Phổ biến kiến thức
Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Mạnh 

Khải

68 Cách mạng tháng tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức) Lịch sử
Nguyễn Văn Dương, Vũ Thị Kim Yến, 

Đỗ Hoàng Linh

69 Cách nuôi cá ao nước ngọt Phổ biến kiến thức Phạm Văn Khánh, Trịnh Quốc Trọng

70 Cách nuôi cá bông lau Phổ biến kiến thức Phạm Văn Khánh, Huỳnh Văn Mừng

71 Cách nuôi cá chạch lấu Phổ biến kiến thức
Phạm Văn Khánh, Đặng Văn Trường, 

Phan Thị Phương Loan

72 Cách nuôi cà cuống Phổ biến kiến thức
Nguyễn Lân Hùng, Lê Thanh Tùng, Mai 

Đình Yên

73 Cách nuôi cá lóc thịt Phổ biến kiến thức Phạm Văn Khánh, Trịnh Quốc Trọng

74 Cách nuôi đà điểu Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

75 Cách nuôi gà Đông tảo Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

76 Cách nuôi gà mía Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

77 Cách nuôi gà ri Phổ biến kiến thức

TS. Nguyễn Quý Khiêm, TS. Phùng Đức 

Tiến, ThS. Nguyễn Trọng Thiện, ThS. 

Phạm Thùy Linh, TS. Nguyễn Thị Nga

78 Cách nuôi giống gà chuyên trứng GT Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

79 Cách nuôi giống gà hướng trứng HA Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

80 Cách nuôi giống ngan VS Phổ biến kiến thức
Viện chăn nuôi, Trung tâm nghiên cứu 

gia cầm Thụy Phương

81 Cách nuôi giun đất Phổ biến kiến thức Nguyễn Lân Hùng

82 Cách nuôi lươn trong bể không bùn Phổ biến kiến thức Phạm Văn Khánh, Nguyễn Lân Hùng

83 Cách nuôi nhím đuôi ngắn Phổ biến kiến thức Trường Đại học Tây Nguyên, Cao Thị Lý



84 Cách nuôi nhông cát Phổ biến kiến thức Nguyễn Lân Hùng, Cao Tiến Trung

85 Cách nuôi ốc hương Phổ biến kiến thức Nguyễn Thị Xuân Thu, Hoàng Văn Duật

86 Cách nuôi ốc nhồi Phổ biến kiến thức Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Hiệp

87 Cách nuôi tôm càng xanh Phổ biến kiến thức Phạm Văn Khánh, Nguyễn Thanh Vũ

88 Cách phòng trừ dịch hại trên cây có múi Phổ biến kiến thức

Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Lương 

Thị Thanh Huyền, Trần Thị Mơ, Nguyễn 

Thị Mùng

89 Cách trồng bưởi hiệu quả cao Phổ biến kiến thức

Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị 

Thúy, Nguyễn Văn Trọng

90 Cách trồng cây cà tím Phổ biến kiến thức Trần Ngọc Trường, Nguyễn Đức Huy

91 Cách trồng cây điều Phổ biến kiến thức

Nguyễn Đăng Nghĩa, Viện Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam, Trần Công 

Khanh, Trương Vĩnh Hải

92 Cách trồng cây hồ tiêu Phổ biến kiến thức
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm 

nghiệp Tây Nguyên, Tôn Nữ Tuấn Nam

93 Cách trồng cây mắc ca Phổ biến kiến thức
Nguyễn Lân Hùng, Võ Duẩn, Huỳnh 

Ngọc Huy, Đỗ Thành Ơn

94 Cách trồng cây thanh long Phổ biến kiến thức
Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Ngọc 

Thái

95 Cách trồng dâu nuôi tằm Phổ biến kiến thức

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ Trung 

ương

96 Cách trồng giống na hoàng hậu Phổ biến kiến thức Trần Duy Hưng, Trần Ngọc Trường

97 Cách trồng giống sen lấy hạt Phổ biến kiến thức Nguyễn Phước Tuyên, Trần Thị Mai

98 Cách trồng hoa đồng tiền Phổ biến kiến thức

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

Viện Nghiên cứu rau quả, Đặng Văn 

Đông, Nguyễn Văn Tỉnh

99 Cách trồng hoa lan hồ điệp chất lượng cao Phổ biến kiến thức

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

Viện Nghiên cứu rau quả, Đặng Văn 

Đông, Nguyễn Văn Tiến

100 Cách trồng hoa lily Phổ biến kiến thức

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

Viện Nghiên cứu rau quả, Đặng Văn 

Đông, Nguyễn Văn Tỉnh



101 Cách trồng nấm linh chi, nhấm vân chi, nấm đầu khỉ Phổ biến kiến thức

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích 

Thủy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 

Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Luyện

102 Cách trồng nấm mùa hè Phổ biến kiến thức Nguyễn Lân Hùng, Lê Duy Thắng

103 Cách trồng nho hạ đen Phổ biến kiến thức

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang, 

Phùng Duy Hiếu, Bùi Thị Thu Trang, 

Trần Quang Đạo, Hoàng Thị Thao

104 Cách trồng và chăm sóc cây hoa trà Phổ biến kiến thức
Đặng Văn Đông, Nguyễn Văn Tỉnh, Mai 

Thị Ngoan, Phan Ngọc Diệp

105 Cách trồng, chăm sóc các loại hoa cúc cắt cành Phổ biến kiến thức
Nguyễn Thế Nhuận, Tưởng Thị Lý, 

Nguyễn Đăng Nghĩa

106 Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán Kinh tế - Tài chính, Combo sách V&V Mark Minervini

107 Cách ủ biogas bằng túi HDPE cải tiến Phổ biến kiến thức

Trần Sĩ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn 

Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, 

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên 

nhiên, Đại học Cần Thơ

108
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia trong hội nhập FTA

Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
PGS.TS. Phạm Thị Hồng Yến

109
Cẩm nang an toàn, vệ sinh lao động và một số tình huống thường gặp 

trong các cơ quan, doanh nghiệp
Phổ biến kiến thức TS.BS. Nguyễn Việt Đồng

110 Cẩm nang thủ tục hành chính trên môi trường số Văn hóa - Xã hội, Chính trị - Pháp luật TS. Phạm Ngọc Huyền

111 Cẩm nang thủ tục hành chính trên môi trường số (Bản rút gọn)
Phổ biến kiến thức, Khoa học và Công 

nghệ
TS. Phạm Ngọc Huyền

112

Cẩm nang thuyết minh một số điểm du lịch tiêu biểu về dân tộc, tôn 

giáo và tín ngưỡng vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông 

Bắc

Văn hóa - Xã hội TS. Nguyễn Tư Lương

113 Câu chuyện chuyển đổi số (tập 1) Phổ biến kiến thức Bộ Khoa học và Công nghệ

114 Câu chuyện chuyển đổi số (tập 1) (bản rút gọn) Phổ biến kiến thức Bộ Khoa học và Công nghệ

115 Câu chuyện chuyển đổi số (tập 2) Phổ biến kiến thức Báo Vietnamnet

116 Câu chuyện chuyển đổi số (tập 2) (bản rút gọn) Phổ biến kiến thức, Kinh tế - Tài chính Báo Vietnamnet

117 Câu chuyện Chuyển đổi số 2021
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Combo 

sách V&V 
Bộ Thông tin và Truyền thông

118 Câu hỏi và bài tập tài chính quốc tế  (Sách chuyên khảo)
Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
Mai Thu Hiền



119 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Phân tích và cài đặt trên C/C++) - Tập 1 Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện Trần Thông Quế

120 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Phân tích và cài đặt trên C/C++) - Tập 2 Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện Trần Thông Quế

121
Cha mẹ là thầy thuốc tốt nhất của con - Tập 1: Để con thông minh 

khỏe mạnh, cha mẹ nên làm gì?
Phổ biến kiến thức Nguyễn Thị Mai Hương

122 Chăm sóc sức khỏe người lao động An toàn vệ sinh lao động BS. Vũ Kiều Anh

123 Chăm sóc sức khỏe người lao động An toàn vệ sinh lao động BS.  Vũ Kiều Anh

124 Chân dung Ngô Tất Tố Văn học - Nghệ thuật NGÔ THỊ THANH LỊCH, Cao Đắc Điểm

125 Chiến dịch quảng bá Báo chí - Xuất bản TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

126
Chiến lược hợp nhất về cuộc cách mang công nghiệp lần thứ tư cho 

ASEAN
Văn hóa - Xã hội, Chính trị - Pháp luật Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á

127 Chiếu sáng đường giao thông nông thôn Sách chuyên khảo/ tham khảo

Vũ Phương Thảo (chủ biên), Vũ Ngọc 

Phương, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Hà 

Linh, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Vũ Hà

128 Chính luận phản biện, phản bác - Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn Báo chí - Xuất bản TS. Nguyễn Tri Thức

129 Chính luận, phản biển, phản bác: Lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn Phổ biến kiến thức, Chính trị - Pháp luật TS. Nguyễn Tri Thức

130
Chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số tại Việt Nam: Chính sách, 

thực thi và tác động

Phổ biến kiến thức, Khoa học và Công 

nghệ

PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức, TS. 

Nguyễn Thành Luân, TS. Đặng Quan Trí

131 Chính sách công Phổ biến kiến thức, Thư viện ĐHLHN
ThS. Nguyễn Xuân Nhật, PGS.TS. 

Phạm Quý Thọ

132 Chính sách đối ngoại trung lập của Campuchia giai đoạn 1954-1970 Văn hóa - Xã hội TS Nguyễn Thành Văn

133
Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 

Sa qua tư liệu Việt Nam và nước ngoài
Lịch sử, Thư viện PGS. TS. Trương Minh Dục

134 Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng ta Lịch sử Lê Văn Yên

135 Chung dãy Trường Sơn Phổ biến kiến thức Võ Đình Hường

136 Chuyện đời làm báo
Báo chí - Xuất bản, Luật đất đai, Mục 

test, Thư viện
Minh Đức

137 Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam Khoa học và Công nghệ TS. Bùi Xuân Chung (chủ biên)

138 Chuyển đổi số kinh doanh tại Việt Nam Kinh tế - Tài chính TS. Bùi Xuân Chung

139 Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

140 Chuyển đổi số thế nào? Điện tử - Viễn thông - CNTT Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang



141
Cơ cấu tổ chức và lãnh đạo ngành Khoa học và Công nghệ qua các 

thời kỳ (từ năm 1945 đến nay)

Văn hóa - Xã hội, Khoa học và Công 

nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ

142 Cơ sở dữ liệu quan hệ và công nghệ phân tích - thiết kế Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện TS. Lê Văn Phùng

143 Cơ sở dữ liệu quan hệ và Ứng dụng Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện PGS.TS Nguyễn Bá Tường

144 Cơ sở lý luận báo chí Báo chí - Xuất bản PGS. TS Nguyễn Văn Dững

145 Cơ sở lý thuyết song song Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện PGS.TS Lê Huy Thập

146 Con lật đật Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức  Võ Văn Minh

147 Côn trùng ở Việt Nam và phòng trừ côn trùng gây hại Phổ biến kiến thức
Phạm Vũ Hà, Bùi Công Hiển, Trần Huy 

Thọ, Trịnh Văn Hạnh

148 Công nghệ 4G LTE và chiến lược, lộ trình phát triển ở Việt Nam Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện PGS.TS Trần Minh Tuấn

149 Công nghệ bán dẫn tiên tiến
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Khoa học 

và Công nghệ

TS. Nguyễn Ngọc Minh, ThS. Trương 

Minh Đức

150 Công nghệ đánh bóng từ tính (Sách chuyên khảo)

Giáo trình, Phổ biến kiến thức, Giáo 

trình - Tài liệu học tập, Sách chuyên 

khảo/ tham khảo, Khoa học và Công 

nghệ

Đại học Công nghiệp Hà Nội, PGS.TS. 

Hoàng Tiến Dũng, TS. Nguyễn Duy 

Trinh

151 Công nghệ IP/MPLS và các mạng riêng ảo Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện TS. Nguyễn TIến Ban

152 CÔNG NGHỆ MẠNG MÁY TÍNH
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện, 

Danh mục haui
TS. PHẠM THẾ QUẾ

153 Công nghệ nuôi cấy tiểu bào tử tạo thể đơn bội ở thực vật Phổ biến kiến thức Nguyễn Minh Lý

154 Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2011 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

155 Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2012 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

156 Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2013 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

157 Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2014 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

158
Công nghệ xử lý chất thải chăn nuổi - giảm phát thải khí nhà kính (Tập 

1)
Phổ biến kiến thức PGS.TS Bùi Văn Chính

159
Công nghệ xử lý chất thải chăn nuổi - giảm phát thải khí nhà kính (Tập 

2)
Phổ biến kiến thức PGS.TS Bùi Văn Chính

160
Công nghiệp hỗ trợ - Kinh nghiệm từ các nước và giải pháp cho Việt 

Nam
Kinh tế - Tài chính Trường Đại học Ngoại Thương

161 Công trình kiến trúc Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

162
Cùng em lớn lên trong thời đại số: Định hướng nghề nghiệp và phát 

triển bản thân trong thời đại số
Phổ biến kiến thức

ThS. Lưu Thuỳ Anh, Nguyễn Khắc Anh 

Thư, ThS. Nguyễn Như Quỳnh

163 Cùng em lớn lên trong thời đại số: Du hành vũ trụ mạng Phổ biến kiến thức
ThS. Lưu Thuỳ Anh, Nguyễn Khắc Anh 

Thư, ThS. Nguyễn Như Quỳnh

164 Cùng em lớn lên trong thời đại số: Giải cứu đa vũ trụ mạng Phổ biến kiến thức
ThS. Lưu Thuỳ Anh, Nguyễn Khắc Anh 

Thư, ThS. Nguyễn Như Quỳnh

165 Cuộc đời và sự nghiệp của một số nhà toán học nổi tiếng Ấn phẩm khác GS TSKH. Nguyễn Duy Tiến



166 D72 - 50 năm nhớ lại một chặng đường Lịch sử
Ban liên lạc Bạn chiến đấu Tiểu đoàn 

72 tên lửa phòng không anh hùng

167
Đại số tuyến tính và ứng dụng trong Trí tuệ nhân tạo và Xử lý ngôn 

ngữ tự nhiên (Sách chuyên khảo)
Điện tử - Viễn thông - CNTT PGS.TS Huỳnh Công Pháp

168
Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 

nhân loại
Nghệ thuật - Kiến trúc Từ Thị Loan, Nguyễn Chí Bền

169
Đăng ký và thống kê hộ tịch bảo đảm quyền con người vì mục tiêu 

phát triển bên vững
Ấn phẩm khác

TS. Nguyễn Công Khanh, ThS. Lò Thùy 

Linh

170 Danh nhân Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

171 Danh thắng Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

172 Danh Thắng Hà Nội (Test) Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

173
Dấu ấn của nhà báo Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong cách mạng 

giải phóng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN, Thư viện, Combo sách V&V 
Nguyễn Văn Khoan, Đỗ Quang Hưng

174 Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông
Chính trị - Pháp luật, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
TS.  Trần Công Trục

175 Dạy con bằng lời hay ý đẹp Giáo trình NGƯT Châu An, TS. Vũ Văn Dân

176 Dạy con thời @ Văn hóa - Xã hội Đào Thúy Hoàn

177
Đẩy mạnh đánh bắt hải sản trên địa bàn Duyên hải Nam Trung Bộ 

theo hướng bền vững
Ấn phẩm khác TS. Đào Hữu Hòa

178 Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa đạo đức
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN, Thư viện, Combo sách V&V 
TS. NGND. Trần Văn Bính

179 Di sản văn hóa các dân tộc Tây Nguyên - Một góc nhìn (bản rút gọn) Văn hóa - Xã hội Đặng Minh Tâm, Trần Ngọc Trác

180 Di tích lịch sử văn hóa Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

181 Điện Biên Phủ - Những trận đánh đi vào lịch sử Lịch sử Trịnh Ngọc Nghi

182 Điện Biên Phủ - Trận thắng thế kỷ Lịch sử Nhiều tác giả

183 Diện mạo văn học cận hiện đại Lào - Tập 1 Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đức Ninh

184 Diện mạo văn học cận hiện đại Lào - Tập 2 Văn học - Nghệ thuật Trần Thúc Việt

185 Digital Signature Development in Viet Nam 2017 - 2022 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

186
Định hình mạng 6G trong tương lai: Sự cần thiết, tác động và công 

nghệ

Điện tử - Viễn thông - CNTT, Khoa học 

và Công nghệ

Emmanuel Bertin, Noel Crespi, Thomas 

Magedanz

187 Định vị văn chương Việt Văn học - Nghệ thuật GS. Phong Lê

188 Đô thị thông minh - Đô thị của tương lai Điện tử - Viễn thông - CNTT TS. Nguyễn Quang Nhật

189
Đồng nát (Scavengers and Scavenging) in Hanoi - Visibility in the 

Community
Nghệ thuật - Kiến trúc Nguyễn Thái Huyền



190 Đồng Nát ở Hà Nội -  Những không gian năng động trong đô thị Nghệ thuật - Kiến trúc

Le Thi Thao Trang, Lê Thị Thảo Trang, 

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị 

Thái Hòa, Dương Thị Ngọc Oanh, 

Nguyễn Thái Huyền

191
Dược thư quốc gia Việt Nam (Vietnamese National Drug Formulary) - 

Lần xuất bản thứ ba (Tập I)
Giáo trình - Tài liệu học tập Bộ Y tế

192
Dược thư quốc gia Việt Nam (Vietnamese National Drug Formulary) - 

Lần xuất bản thứ ba (Tập II)
Giáo trình - Tài liệu học tập Bộ Y tế

193 Đường tới Điện Biên Phủ Lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp

194 Đường về (Tiểu thuyết) Văn học - Nghệ thuật, Thư viện ĐHLHN Hồ Bất Khuất

195
EVIENCES OF VIETNAM'S SOVEREIGNTY ON THE BIEN DONG 

SEA
Chính trị - Pháp luật, Thư viện ĐHLHN TS.  Trần Công Trục

196

FTAS 2026 Kỷ yếu Hội thảo khoa học  Dịch vụ du lịch – lưu trú – hàng 

không trong kỷ nguyên xanh và công nghệ số Thành phố Hồ Chí 

Minh, năm 2026

Khoa học và Công nghệ
Học viện Hàng không Việt Nam, Khoa 

Du lịch và Dịch vụ hàng không

197 Giải pháp bảo vệ trẻ em trước tác động của môi trường mạng Internet

Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Điện tử - Viễn thông - CNTT, Khoa học 

và Công nghệ

TS. Phạm Duy Trung, KS. Phạm Ngọc 

Minh

198 Giải pháp công nghệ thông tin trong đào tạo và ứng dụng công nghiệp Điện tử - Viễn thông - CNTT TS. Nguyễn Đức Cường

199
Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn duyên hải 

Nam Trung Bộ trong quá trình CNNH-HĐH
Kinh tế - Tài chính Đào Hữu Hòa

200

Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: tự chủ chiến lược, 

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững; Phần I: Tự chủ 

chiến lược

Khoa học và Công nghệ

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam,  Câu lạc bộ Mạng lưới bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học Việt 

Nam

201

Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: tự chủ chiến lược, 

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững; Phần II: 

Chuyển đổi số

Khoa học và Công nghệ

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam,  Câu lạc bộ Mạng lưới bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học Việt 

Nam

202

Giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên mới: tự chủ chiến lược, 

chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập bền vững; Phần III: Đổi 

mới sáng tạo và hội nhập bền vững

Khoa học và Công nghệ

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam,  Câu lạc bộ Mạng lưới bảo 

đảm chất lượng giáo dục đại học Việt 

Nam

203
Giáo dục và quản lý giáo duc trong thời đại 4.0 (Kỷ yếu hội thảo quốc 

tế) - Quyển 2
Chính trị - Pháp luật

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục 

Việt Mỹ



204
Giáo dục và quản lý giáo dục trong thời đại 4.0 (Kỷ yếu hội thảo quốc 

tế). Quyển 1
Ấn phẩm khác

Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục 

Việt Mỹ

205 Giáo trình An ninh mạng máy tính Giáo trình
TS. Lê Thị Anh (Chủ biên), TS. Phạm 

Văn Hiệp, ThS. Trần Phương Nhung

206 Giáo trình Bảo dưỡng thiết bị điện công nghiệp Giáo trình - Tài liệu học tập
Lê Anh Tuấn, Nguyễn Việt Anh, Phạm 

Văn Cường , Vũ Anh Tuấn

207 Giáo trình công nghệ Anten tiên tiến
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Giáo trình - 

Tài liệu học tập

TS. Dương Thị Thanh Tú; TS. Hoàng 

Phương Thảo; PGS.TS. Nguyễn Quốc 

Trung

208 Giáo trình Công nghệ lên men Giáo trình - Tài liệu học tập
Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đỗ Thị 

Hạnh, Mạc Thế Vinh,  TS. Vũ Đình Giáp

209 Giáo trình Đánh giá cảm quan thực phẩm Phổ biến kiến thức

Đại học Công nghiệp Hà Nội, Nguyễn 

Mạnh Hà (chủ biên), Đỗ Thị Hạnh, Mạc 

Thế Vinh

210 Giáo trình Định giá tài sản Phổ biến kiến thức

Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS. 

Dương Thị Hoàn (chủ biên), PGS. TS. 

Đỗ Thị Ngọc Lan

211 Giáo trình Độ tin cậy và tuổi thọ của thiết bị cơ khí Sách chuyên khảo

Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS. 

Nguyễn Xuân Chung , PGS.TS. Nguyễn 

Tuấn Linh

212 Giáo trình Dự báo xu hướng thời trang Giáo trình - Tài liệu học tập
TS. Nguyễn Thị Loan (chủ biên); ThS. 

Vũ Thu Huyền

213 Giáo trình Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Giáo trình, Kinh tế - Tài chính
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (Chủ biên), 

Trường  Đại học Ngoại thương 

214 Giáo trình giao tiếp ứng xử và kỹ năng bán hàng Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG

215 Giáo trình hệ điều hành Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện PGS.TS. Từ Minh Phương

216 Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý Giáo trình - Tài liệu học tập
Nguyễn Văn Thiện (Chủ biên), Đỗ Hải 

Hưng, Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

217 Giáo trình Kế toán khách sạn và du lịch
Giáo trình, Kinh tế - Tài chính, Giáo trình 

- Tài liệu học tập

Trường Đại học Ngoại thương -  Chủ 

biên: PGS.TS. Phạm Thu Hương - TS. 

Nguyễn Thị Phương Mai. Thành viên: 

TS. Đặng Thị Huyền Hương - TS. Trần 

Thị Phương Thảo -    ThS. Trần Đức 

Duy



218 Giáo trình Kế toán Xuất nhập khẩu Giáo trình, Giáo trình - Tài liệu học tập

Trường Đại học Ngoại thương PGS.TS. 

Đào Thị Thu Giang TS. Nguyễn Thị 

Thanh Loan

219 Giáo trình Kiểm thử phần mềm
Giáo trình, Phổ biến kiến thức, Giáo 

trình - Tài liệu học tập

Đại học Công nghiệp Hà Nội, ThS. Vũ 

Thị Dương, TS. Vũ Đình Minh, ThS. 

Hoàng Quang Huy

220 Giáo trình Kinh tế học quốc tế nâng cao Giáo trình, Giáo trình - Tài liệu học tập

Trường Đại học Ngoại Thương; 

PGS.TS. Từ Thúy Anh (Chủ biên); TS. 

Nguyễn Bình Dương;  TS. Đinh Thị 

Thanh Bình; ThS. Lê Minh Ngọc; ThS. 

Lê Kiều Phương

221 Giáo trình Kỹ thuật đo lường và cảm biến Phổ biến kiến thức

Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS. Hà 

Văn Phương (chủ biên), ThS. Bùi Thị 

Khánh Hòa, TS. Đỗ Duy Phú

222 Giáo trình Kỹ thuật kiểm định và Khai thác ô tô Giáo trình
TS. Nguyễn Xuân Tuấn (Chủ biên), TS. 

Vũ Hải Quân, TS. Bùi Văn Hải

223 Giáo trình Kỹ thuật nguồn điện phân tán Giáo trình - Tài liệu học tập

PGS.TS. Trịnh Trọng Chưởng (chủ 

biên), TS. Quách Đức Cường, TS. Bùi 

Văn Huy, TS. Nguyễn Mạnh Quân

224 Giáo trình lập trình hướng đối tượng bằng C ++ Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện ThS. Triệu Thu Hương

225 Giáo trình Mạng PLC và truyền thông
Phổ biến kiến thức, Giáo trình - Tài liệu 

học tập

Đại học Công nghiệp Hà Nội, ThS. 

Nguyễn Thanh Hà, ThS. Hoàng Hoa 

Tiên Dung

226 Giáo trình Mạng và Truyền dữ liệu Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện
TS. Nguyễn Ngọc Cương, TS. Phạm 

Ngọc Lãng

227
Giáo trình mật mã học và hệ thống thông tin an toàn (Cryptography 

and Secure Information System)
Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện TS. Thái Thanh Tùng

228 Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện

TS. Nguyễn Ngọc Cương, KS. Phạm 

Thành Công, ThS. Nguyễn Đình Nghĩa, 

ThS. Đỗ Quốc Huy, CN. Trần Nghi Phú

229 Giáo trình Nguyên lý kiểm toán
Giáo trình, Kinh tế - Tài chính, Giáo trình 

- Tài liệu học tập

Trường Đại học Ngoại Thương - 

PGS,TS. Phạm Thu Hương (Chủ biên) - 

TS. Lê Thị Vân Dung (Đồng Chủ biên) - 

ThS. Lê Thị Thu (Thành viên)

230 Giáo trình Nhập môn trí tuệ nhân tạo Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện PGS.TS Từ Minh Phương

231 Giáo trình Pháp lý đại cương Giáo trình, Kinh tế - Tài chính GS.TS.NGND Nguyễn Thị Mơ



232 Giáo trình quá trình và thiết bị truyền nhiệt Giáo trình - Tài liệu học tập
TS. Nguyễn Văn Mạnh; ThS. Phan Thị 

Quyên

233 Giáo trình Quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động xuất bản Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Vũ Thùy Dương, TS. Vũ Mạnh Chu

234 Giáo trình thanh toán quốc tế Giáo trình, Giáo trình - Tài liệu học tập
GS.TS Đinh Xuân Trình, PGS.TS Đặng 

Thị Nhàn

235 Giáo trình tiếng Nhật giao dịch thương mại
Giáo trình, Từ điển - Ngoại Văn, Giáo 

trình - Tài liệu học tập

TS. Nguyễn Thị Thanh An, TS. Nguyễn 

Thị Bích Huệ

236 Giáo trình Tiêu chuẩn đạo đức hành nghề và quản trị doanh nghiệp
Giáo trình, Kinh tế - Tài chính, Giáo trình 

- Tài liệu học tập

Trường Đại học Ngoại thương -  

PGS.TS.Trần Quốc Trung (chủ biên) - 

ThS. Nguyễn Huy Hiệu

237 Giáo trình tin học cơ sở
Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện, 

Thư viện ĐHLHN

TS. Nguyễn Ngọc Cương, ThS. Vũ Chí 

Quang, ThS Trần Hồng Yến

238 Giáo trình Toán cao cấp A3 Giáo trình
TS. Trần Ngọc Hội, ThS. Nguyễn Thị 

Trúc Phương, ThS. Hà Minh Tuấn

239 Giáo trình Tư pháp quốc tế Giáo trình, Kinh tế - Tài chính TS. Ngô Quốc Chiến

240 Giáo trình Vật liệu – An toàn điện Giáo trình
Đại học Công nghiệp Hà Nội, ThS. Đỗ 

Thị Thúy Minh ,  TS. Nguyễn Đức Khoa

241 Giáo trình vật liệu trong xử lý môi trường Giáo trình, Giáo trình - Tài liệu học tập

PGS. TS. Phạm Thị Mai Hương (chủ 

biên); PGS. TS. Trần Đăng Thuần; TS. 

Nguyễn Đức Hải; TS. Nguyễn Thị 

Hương 

242 Giáo trình Xác xuất và Thống kê Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện PGS.TS Lê Bá Long

243

Giới thiệu thông tin Các công trình, cụm công trình được Giải thưởng 

Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ 

(đợt 1 - 6)

Văn hóa - Xã hội, Khoa học và Công 

nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ

244 Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta Văn học - Nghệ thuật Blog Radio

245
Hành trình mới của dân tộc (Tài liệu thông tin đối ngoại về Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Quyển 3)

Phổ biến kiến thức, Ấn phẩm khác, 

Chính trị - Pháp luật
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

246
Hành vi người tiêu dùng - Kiến thức cơ bản dành cho những người 

làm Marketing
Ấn phẩm khác, Thư viện TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

247 Hanoi Architectural works Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

248 Hanoi cultural and historical relics Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

249 Hanoi Delicious Dishes Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

250 Hanoi Famous landscape Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

251 Hanoi Famous People Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

252 Hanoi Festivals Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen



253 Hanoi Fine Arts Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

254 Hanoi Handicraft trade villages Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

255 Hệ sinh thái dữ liệu chính phủ mở cho doanh nghiệp Việt Nam Điện tử - Viễn thông - CNTT

PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức, TS. 

Nguyễn Thành Luân, ThS. Đặng Quang 

Trí

256
Hệ thống các văn bản pháp luật về An toàn thông tin, chứng thực chữ 

ký số

Giáo trình, Chính trị - Pháp luật, Quản trị 

Kinh doanh
Bộ Thông tin và Truyền thông

257 Hệ thống các văn bản pháp luật về Báo chí Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

258 Hệ thống các văn bản pháp luật về Bưu chính Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

259 Hệ thống các văn bản pháp luật về Công nghệ thông tin, điện tử Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

260
Hệ thống các văn bản pháp luật về Phát thanh, Truyền hình và Thông 

tin điện tử
Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

261 Hệ thống các văn bản pháp luật về Tần số vô tuyến điện Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

262 Hệ thống các văn bản pháp luật về Thông tin đối ngoại Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

263 Hệ thống các văn bản pháp luật về Viễn thông và Internet
Giáo trình, Chính trị - Pháp luật, Quản trị 

Kinh doanh
Bộ Thông tin và Truyền thông

264 Hệ thống các văn bản pháp luật về Xuất bản, In và Phát hành
Giáo trình, Chính trị - Pháp luật, Quản trị 

Kinh doanh
Bộ Thông tin và Truyền thông

265 Hệ thống di tích Nho học Việt Nam và các Văn miếu tiêu biểu ở Bắc Bộ Văn hóa - Xã hội Dương Văn Sáu

266
Hệ thống DNS - Kiến trúc, quản trị, tối ưu, đảm bảo an toàn và ứng 

dụng công nghệ mới

Điện tử - Viễn thông - CNTT, Khoa học 

và Công nghệ
Trung tâm Internet Việt Nam (Vnnic)

267
Hệ thống hóa văn bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông
Chính trị - Pháp luật Bộ Thông tin và Truyền thông

268
Hệ thống thông minh phát hiện xâm nhập, tấn công mạng vạn vật kết 

nối
Điện tử - Viễn thông - CNTT TS. Nguyễn Minh Tuấn

269
Hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia - Thách thức toàn cầu và Giải 

pháp
Điện tử - Viễn thông - CNTT TS. Nguyễn Ngọc Cương

270
Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới - Lý luận, kinh nghiệm quốc tế 

và thực tiễn tại Việt Nam (sách chuyên khảo)

Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
TS. Nguyễn Ngọc Hà

271
Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân 

trên toàn thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Nguyễn Văn Dương, Đỗ Hoàng Linh

272 Hồ Chí Minh - người đi thức tỉnh tâm hồn
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản

273 Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

274 Hồ sơ văn hóa Mỹ (A File on American Culture) Văn hóa - Xã hội Hữu Ngọc



275
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và ngân hàng sử dụng L/C trong 

thanh toán quốc tế tuân thủ UCP 600 2007 ICC

Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
GS. ĐInh Xuân Trình

276 Hoạt động truyền thông của cơ quan nhà nước Ấn phẩm khác Nguyễn Thị Minh Hiền

277 Học, đọc sách và sáng tạo (Hay tư tưởng về phát triển con người) Văn hóa - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật
 TS. Vũ Thùy Dương, GS. TS. Nguyễn 

Như Ý, TS. Trần Chí Đạt, Võ Thế Quân

278 Hoi An Through Old Eyes Văn học - Nghệ thuật, Ấn phẩm khác
Hoiannese Cultural ExperientiaL Hotels - 

 Thảo Thảo

279 Hỏi đáp an toàn, vệ sinh lao động An toàn vệ sinh lao động BS. Vũ Kiều Anh

280 Hỏi đáp An toàn, Vệ sinh lao động An toàn vệ sinh lao động BS.  Vũ Kiều Anh

281
Hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Phổ biến kiến thức Hội đồng Bầu cử Quốc gia

282 Hỏi đáp về chuyển đổi số Điện tử - Viễn thông - CNTT Hồ Tú Bảo

283 Hỏi đáp về cộng đồng kinh tế Asean Phổ biến kiến thức
PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, TS. 

Nguyễn An Thu

284 Hội phù đổng - Mật trận đánh thần kỳ trong truyền thuyết Việt Nam Văn hóa - Xã hội Nguyễn Văn Huyên

285

Hội thảo Khoa học quốc gia Phát triển du lịch bền vững dựa trên giá trị 

văn hóa - thiên nhiên vùng Bắc Trung Bộ và Trung du miền núi phía 

Bắc

Văn hóa - Xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Trường 

Đại học Quảng Bình, Trường Đại học 

Tân Trào

286
Hợp tác xã cung ứng thực phẩm và xây dựng mô hình hợp tác xã 

cung ứng rau an toàn
Ấn phẩm khác Bộ Thông tin và Truyền thông

287
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Dành cho Người lao động làm 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động)
An toàn vệ sinh lao động Đức Minh

288
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (Dành cho Người quản lý phụ 

trách công tác an toàn, vệ sinh lao động)
An toàn vệ sinh lao động Đức Minh

289
Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động  (Dành cho Người lao động làm 

việc trong điều kiện bình thường,  không nguy hiểm)
An toàn vệ sinh lao động Đức Minh

290
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Dành cho Người làm công tác 

an toàn, vệ sinh lao động)
An toàn vệ sinh lao động Đức Minh

291 Hướng dẫn áp dụng Phong thủy học trong xây dựng nhà Tôn giáo - Tâm linh TS. Nguyễn Tiến Đích

292
Hướng dẫn các tình huống thoát nạn, thoát hiểm, sơ cấp cứu trong 

phòng, chống cháy nổ
An toàn vệ sinh lao động Nguyễn Ngọc Quang

293
Hướng dẫn các tình huống thoát nạn, thoát hiểm, sơ cấp cứu trong 

phòng, chống cháy, nổ
An toàn vệ sinh lao động Trần Kim Khánh

294 Hướng dẫn giải bài tập toán cơ sở và ứng dụng trong phân tích kinh tế Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện TS. Phùng Duy Quang



295 Hướng dẫn làm bài thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 môn Ngữ văn
Phổ biến kiến thức, Giáo trình - Tài liệu 

học tập

 Lê Quang Hưng, Nguyễn Kiến Thọ, 

Phạm Thanh Lê, Nguyễn Thị Thanh 

Vân, Phạm Thị Lệ Mỹ, Dương Trung 

Thành, Trần Văn Thư

296
Hướng dẫn phòng tránh một số bệnh thường gặp và bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động
Phổ biến kiến thức TS. BS. Nguyễn Việt Đồng

297
Hướng dẫn phương pháp chung nhận diện các yếu tố nguy hiểm/độc 

hại, đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
An toàn vệ sinh lao động

Đỗ Trần Hải, Nguyễn Thắng Lợi, Phạm 

Quốc Quân

298 Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ bưu chính Bưu chính, Thư viện TS. Trần Thị Thập

299 Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ Internet Phổ biến kiến thức
ThS. Hoàng Sỹ Tương, ThS. Nguyễn 

Phạm Cương

300 Hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn dành cho người dân
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Combo 

sách V&V 
Bộ Thông tin và Truyền thông

301 Hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân An toàn vệ sinh lao động Bùi Hữu Hạnh

302 Hướng dẫn tra cứu các thông tin hữu ích trên Internet Phổ biến kiến thức
ThS.Nguyễn Tiến Xuân, ThS.Nguyễn 

Như Tuấn

303
Hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường do sử dụng hóa chất và thuốc 

bảo vệ thực vật vùng trồng cây ăn quả
Ấn phẩm khác Bộ Thông tin và Truyền thông

304 Hữu Ngọc: Đồng hành cùng thế kỷ Văn hóa - Lịch sử Việt Nam Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hữu Ngọc

305
International Conference Proceedings 2025: Accounting, Leadership 

and Innovation for a Sustainable Future
Kinh tế - Tài chính

VNU University of Economics and 

Business (Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Quốc gia Hà Nội)

306

International Conference Proceedings: Vietnam-Russia Economic 

Development: Science, technology, and innovation for sustainable 

growth in the new era

Khoa học và Công nghệ

Co-editors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen 

Truc Le, Assoc. Prof. Dr. Le Trung 

Thanh, Assoc. Prof. Dr. Tran Duc Hiep, 

Assoc. Prof. Dr. To The Nguyen, Dr. 

Dang Trung Tuyen, Dr. Nguyen Minh 

Quang

307 Internet, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện
Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện 

Chiến lược Thông tin và Truyền thông

308
IoT (Internet vạn vật) - Kiến trúc IoT, IoT công nghiệp và công nghiệp 

4.0, IoT tổ ong
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện TS. Phạm Anh Dũng

309 IPv6 toàn tập - Làm chủ giao thức Internet thế hệ mới
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Khoa học 

và Công nghệ
Trung tâm Internet Việt Nam (Vnnic)



310 IS-Bok 2.0 - Bộ Kiến thức cốt lõi về an toàn thông tin
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Khoa học 

và Công nghệ

AiSP (Advance Connect Excel), VNISA 

(Vietnam Information Security 

Association), Alex Lim Wee Meng, Prof 

Steven Wong Kai Juan, Samson Yeow

311 Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953-1954 Lịch sử Nguyễn Văn Khoan

312 Kế hoạch tổng thể số ASEAN Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á

313 Kẻ thù vô hình Phổ biến kiến thức Nguyễn Xuân Tuấn

314
Kế thừa lịch sử, hướng tới tương lai (80 năm ngành Bưu chính và 

Viễn thông - 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ)
Lịch sử, Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ

315 Kế toán tài chính (Tập 2) Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện
Khoa Kế toán Kiểm toán - ĐH Tài chính 

Kế toán

316 Khám phá bí mật giữa con người và vũ trụ Phổ biến kiến thức Nhật Quang

317 Khoa học lý số: Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời Tôn giáo - Tâm linh PGS. TS Đàm Đức Vượng

318 Khoa học quản lý Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện
PGS.TS. Nguyễn Địch, TS Trần Thị 

Tuyết, TS. Lê Văn Phùng

319
Không gian văn hoá Việt Nam - Tiểu vùng văn hoá Duyên hải Nam 

Trung Bộ
Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

320 Không gian văn hóa Việt Nam – Tiểu vùng văn hóa Sài Gòn – Gia Định Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

321 Không gian văn hoá Việt Nam - Tiểu vùng văn hoá Xứ Đông Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

322 Không gian văn hóa Việt Nam – Tiểu vùng văn hóa xứ Huế Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

323 Không gian văn hóa Việt Nam – Tiểu vùng văn hóa xứ Quảng Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

324 Không gian văn hóa Việt Nam - Tiểu vùng văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn, Ha Nguyen

325 Không gian văn hóa Việt Nam – Tiểu vùng văn hóa xứ Thanh Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn

326
Không gian văn hóa Việt Nam: Tiểu vùng văn hóa Đồng bằng sông 

Cửu Long
Văn hóa - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật Hà Nguyễn

327 Không gian văn hóa Việt Nam: Tiểu vùng văn hóa xứ Nghệ Văn hóa - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật Hà Nguyễn

328

Khủng hoảng tài chính: Những điềm báo trước giờ G - Biến cuộc 

khủng hoảng chính trị và tài chính lớn nhất lịch sử thành vận hội của 

bạn

Kinh tế - Tài chính, Combo sách V&V 
JR, Harry S.Dent, Trường Đại học Kinh 

tế TP. Hồ Chí Minh, Andrew Pancholi

329 Kiểm soát thông tin trong cơ thể - Bí quyết sống khỏe sống lâu Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Quang Duệ

330
Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, Dữ liệu, Phương 

pháp và Công cụ
Phổ biến kiến thức

Hồ Tú Bảo, Phạm Thị Việt Hương, Trần 

Thị Oanh, Trần Đức Quỳnh, Lê Đức 

Thịnh

331 Kinh tế Ấn Độ: Tiến trình tự lực tự cường Kinh tế - Tài chính
PGS. TS Đỗ Đức Định, PGS. TS LÊ 

VĂN TOAN



332
Kinh tế số - Ảnh hưởng tới năng suất lao động và dịch chuyển cơ cấu 

kinh tế tại Việt Nam
Kinh tế - Tài chính

PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức, ThS. Đặng 

Phong Nguyên

333 Kinh tế tri thức và phát triển bền vững (Tập 1) Kinh tế - Tài chính, Combo sách V&V Nguyễn Thanh Tuyên

334 Kinh tế Việt Nam trên con đường chuyển đổi số Kinh tế - Tài chính Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

335
Kiojinka: Tăng cường Năng lực Quốc gia Ứng phó Thảm họa ở Nhật 

Bản, Châu Á và Thế giới
Phổ biến kiến thức T. Takebe, S. Fujii, nnk, T. Nikai

336 Kỹ năng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động Ấn phẩm khác Bùi Hữu Hạnh, Phạm Huy Quang

337 Kỹ năng giao tiếp
Phổ biến kiến thức, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN

Nguyễn Thị Anh Đào, ThS. Đoàn Chí 

Thiện

338 Kỹ năng khai thác và ứng dụng Sàn giao dịch điện tử
Phổ biến kiến thức, Quản trị Kinh doanh, 

Khoa học và Công nghệ
TS. Vũ Thị Thuý Hằng

339 Kỹ năng phòng chống ma tuý dành cho cộng đồng Phổ biến kiến thức GS.TS. Mai Văn Hưng (Chủ biên)

340 Kỹ năng phòng chống ma tuý dành cho cộng đồng (bản rút gọn) Phổ biến kiến thức GS.TS. Mai Văn Hưng (Chủ biên)

341 Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng trên máy tính Phổ biến kiến thức, Thư viện ĐHLHN ThS.Lưu Văn Lịch, ThS. Lê Mạnh Hùng

342 Kỹ năng thuyết trình
Phổ biến kiến thức, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
ThS. Đoàn Chí Thiện

343 Kỹ nghệ phần mềm Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện TS. Lê Văn Phùng

344 Kỹ nghệ phần mềm nâng cao Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện CN.Lê Hương Giang, TS. Lê Văn Phùng

345
Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà (Thuật hóa giải phong thủy 

nhà)
Tôn giáo - Tâm linh GS. TS. Nguyễn Tiến Đích

346 Kỹ thuật nuôi chim yến - Khoa học và thực tiễn
Phổ biến kiến thức, Khoa học và Công 

nghệ
Lê Hữu Hoàng

347 Kỹ thuật phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng cấu trúc
Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện, 

Danh mục haui
TS. Lê Văn Phùng

348 Kỹ thuật xây dựng nhà yến
Phổ biến kiến thức, Khoa học và Công 

nghệ
Lê Hữu Hoàng

349
Ký ức người lính - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn - Tập 

2
Lịch sử Trung tâm truyền thông Ký ức người lính

350
Ký ức người lính - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn (Tập 

4)
Lịch sử Trung tâm ký ức người lính

351
Ký ức người lính - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn: Tập 

3
Lịch sử Trung tâm truyền thông Ký ức người lính

352 Ký ức người lính - Tập 8 (Để tri ân và hành động nhân nghĩa hơn) Lịch sử Nhiều tác giả

353 Ký ức người lính- Tập 1 Lịch sử Trung tâm truyền thông Ký ức người lính



354 Ký ức người lính tập 10 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

355 Ký ức người lính tập 11 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

356 Ký ức người lính tập 12 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

357 Ký ức người lính tập 13 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

358 Ký ức người lính tập 14 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

359 Ký ức người lính tập 15 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

360 Ký ức người lính tập 16 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

361 Ký ức người lính tập 17 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

362 Ký ức người lính tập 5 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

363 Ký ức người lính tập 6 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

364 Ký ức người lính tập 7 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

365 Ký ức người lính tập 9 - Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn Lịch sử Nhiều tác giả

366
Ký ức về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 

năm 1972
Văn hóa - Xã hội

Hội Truyền thống Chiến sỹ Thành cổ 

Quảng Trị thành phố Hà Nội

367 Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hữu Ngọc

368 Làng nghề thủ công Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

369 Làng số Khoa học và Công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ

370 Làng và Phố (Tiểu thuyết) Văn học - Nghệ thuật Hồ Bất Khuất

371 Lập trình Android căn bản Điện tử - Viễn thông - CNTT

Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật - ThS. Đỗ Phú Huy - 

ThS. Nguyễn Văn Phát

372 Lập và quản lý dự án CNTT Kinh tế - Tài chính, Thư viện
 Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và 

Truyền thông, Trường Đào tạo

373 Lê Doãn Hợp - 100 điều đúc rút từ thực tiễn Ấn phẩm khác Lê Doãn Hợp

374 Lễ hội Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

375 Lễ hội truyền thống các dân tộc Việt Nam các tỉnh phía bắc Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V PSG. TS Hoàng Lương



376 Lễ hội truyền thống dân tộc Tày ở Lạng Sơn
Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Lịch sử
Hoàng Tuấn Cư, Đỗ Trí Tú

377 Learn in darkness Học thuộc 1.000 từ, cụm từ chỉ trong một vài tuần Toán học và tiếng Anh

Viện Nghiên cứu Công nghệ và Xã hội 

Việt Nam -  N.T.Jao PhD - TS. Nguyễn 

Trọng Giao

378
Les fêtes du Phù Đổng - Une bataille céleste dans la tradition 

Vietnamiene
Văn hóa - Xã hội Nguyễn Văn Huyên

379 Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Khương (1950-2025) Lịch sử
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường 

Khương

380 Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Thủy (1947-2024) Lịch sử Huyện ủy Thanh Thủy, Đảng bộ Phú Thọ

381 Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Bàn (1947 – 2025) Ấn phẩm khác
Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Ban Chấp hành 

đảng bộ huyện Văn Bàn

382 Lịch sử ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An (1945-2025) Lịch sử
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Nghệ An

383 Liên kết toàn cầu: Thông tin đối ngoại trong thời đại số Phổ biến kiến thức

TS. Trần Trung Tình, Nguyễn Mạnh 

Cường, Trương Vĩnh Bình, Lê Hồng 

Quang, Lê Trung Hiếu

384
Lò hơi trong sản xuất điện và trong công nghiệp -  Tập 1: Tổng quan 

về lò hơi

Ấn phẩm khác, Giáo trình - Tài liệu học 

tập
PGS.TS Trương Duy Nghĩa

385
Lò hơi trong sản xuất điện và trong công nghiệp -  Tập 2: Nhiên liệu - 

Sự cháy - Thiết bị đốt

Ấn phẩm khác, Giáo trình - Tài liệu học 

tập
PGS.TS Trương Duy Nghĩa

386
Lò hơi trong sản xuất điện và trong công nghiệp -  Tập 3: Các quá 

trình lý hóa của Lò hơi

Ấn phẩm khác, Giáo trình - Tài liệu học 

tập
PGS.TS Trương Duy Nghĩa

387 Loại hình học tác giả văn học - Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam Văn học - Nghệ thuật Trần Ngọc Vương

388 Luật an toàn thông tin mạng Chính trị - Pháp luật Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

389
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa 

đổi, bổ sung năm 2025)
Phổ biến kiến thức

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

390 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 Phổ biến kiến thức
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

391 Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2025) Phổ biến kiến thức
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

392 Luật tư pháp quốc tế
Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
Lý Vân Anh

393 Luật Viễn thông và Nghị định chi tiết thi hành Chính trị - Pháp luật, Thư viện Bộ Thông tin và Truyền thông

394 Luật Xuất bản 2012 Chính trị - Pháp luật, Thư viện Bộ Thông tin và Truyền thông

395 Lý luận nghiệp vụ xuất bản Báo chí - Xuất bản, Thư viện Phạm Thị Thu



396 Lý thuyết số và Chuyên đề nâng cao Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện

Phạm Đức Hiệp, Lưu Bá Thắng, Trần 

Thị Hồng Dung, Trần Trung Tình, Đàm 

Văn Nhỉ

397 Lý thuyết tài chính tiền tệ
Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN

ThS. Vũ Quang Kết, ThS. Phạm Anh 

Tuấn, TS. Đặng Thị Việt Đức

398 Mã Turbo và ứng dụng Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện TS Lê Nhật Thăng

399 Mật mã và an toàn thông tin  - Lý thuyết và ứng dụng

Phổ biến kiến thức, Điện tử - Viễn thông 

- CNTT, Giáo trình - Tài liệu học tập, 

Khoa học và Công nghệ

TS. Lê Danh Cường

400 Máy tinh xách tay - Nguyên tắc sử dụng và khắc phục sự cố
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện, 

Combo sách V&V 
Ngô Vũ Hải

401
Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc 

ta (Minh triết Hồ Chí Minh về công tác cán bộ)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

 TS. Vũ Thùy Dương, GS, TS. Nguyễn 

Như Ý, GS, TS. Đinh Xuân Dũng, TS. 

Trần Chí Đạt

402
Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc 

ta (Minh triết Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

 TS. Vũ Thùy Dương, GS. TS. Nguyễn 

Như Ý, GS, TS. Đinh Xuân Dũng, TS. 

Trần Chí Đạt

403
Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc 

ta (Minh triết Hồ Chí Minh về đại đoàn kết)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

 TS. Vũ Thùy Dương, GS, TS. Nguyễn 

Như Ý, GS, TS. Đinh Xuân Dũng, TS. 

Trần Chí Đạt

404
Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc 

ta (Minh triết Hồ Chí Minh về Đảng và Nhà nước)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

 TS. Vũ Thùy Dương, GS. TS. Nguyễn 

Như Ý, GS, TS. Đinh Xuân Dũng, TS. 

Trần Chí Đạt

405
Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc 

ta (Minh triết Hồ Chí Minh về lực lượng vũ trang)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

 TS. Vũ Thùy Dương, GS. TS. Nguyễn 

Như Ý, GS, TS. Đinh Xuân Dũng, TS. 

Trần Chí Đạt

406

Minh triết Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc 

ta (Minh triết Hồ Chí Minh về văn hóa, giáo dục, khoa học và công 

nghệ)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

 TS. Vũ Thùy Dương, GS, TS. Nguyễn 

Như Ý, GS, TS. Đinh Xuân Dũng, TS. 

Trần Chí Đạt, TS. Chu Tiến Đạt

407 Mô hình kinh doanh bao trùm và triển vọng tại Việt Nam Quản trị Kinh doanh Lê Thị Thu Hà

408 Mô hình kinh doanh bao trùm và triển vọng tại Việt Nam (Bản rút gọn)
Quản trị Kinh doanh, Khoa học và Công 

nghệ
Lê Thị Thu Hà

409
Mối quan hệ về tôn giáo - Cơ sở để phát triển tình hữu nghị giữa Việt 

Nam và hai nước láng giềng Lào, Campuchia
Văn hóa - Xã hội Bộ Thông tin và Truyền thông

410 Môi trường nông nghiệp và nông thôn: Hiện trạng và hướng phát triển Ấn phẩm khác Bộ Thông tin và Truyền thông

411 Món ngon Hà Nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen



412
Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện 

nay
Ấn phẩm khác Bộ Thông tin và Truyền thông

413 Một số góc nhìn về triết lý giáo dục
Giáo trình, Văn hóa - Xã hội, Quản trị 

Kinh doanh

PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, PGS. TS. 

Phạm Minh Giản, ThS. Phạm Minh 

Xuân, ThS. Đặng Thị Thu Liễu

414 Một số xu hướng mới của báo chí truyền thông hiện đại Báo chí - Xuất bản, Thư viện
Nguyễn  Đình Hậu, Phan Văn Kiền, 

Phạm Chiến Thắng, Phan Quốc Hải

415 Mỹ thuật Hà Nội
Văn hóa - Xã hội, Thư viện, Combo 

sách V&V 
Hà Nguyễn, Ha Nguyen

416 Nam Cao - Sự nghiệp và chân dung Văn học - Nghệ thuật GS. Phong Lê

417 Nam y với sức khỏe người cao tuổi Phổ biến kiến thức Tiến sĩ, Lương y Phùng Tuấn Giang

418
Nâng cao chất lượng chẩn đoán ngưng tim trong máy khử rung tim 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Phổ biến kiến thức, Khoa học và Công 

nghệ
TS. Nguyễn Minh Tuấn

419
Nâng cao hiệu quả hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số các tỉnh Tây bắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới
Ấn phẩm khác Bộ Thông tin và Truyền thông

420
Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ 

nữ làm chủ trong một số lĩnh vực xuất khẩu chính của Việt Nam
Kinh tế - Tài chính

PGS. TS. Đào Ngọc Tiến, CN Lương 

Thị Đài Trang, PGS.TS Lê Thị Thu Hà, 

TS. Chu Thị Mai Phương, ThS. Phạm 

Hoàng Ngân, ThS. Trần Trí Dũng

421
Natural language processing - Approaches to natural language 

processing in multilingual context (Monograph)
Ấn phẩm khác

The University of Danang, University of 

Technology and Education, Võ Trung 

Hùng

422 Nếm trải Điện Biên Lịch sử Cao Tiến Lê

423
Nền tảng vững chắc (tài liệu thông tin đối ngoại về đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Quyển 1)
Phổ biến kiến thức Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

424 Ngành Thông tin và Truyền thông Ấn phẩm khác Bộ Thông tin  và Truyền thông 

425 Ngày Nảy Ngày Nay ở Hội An Văn hóa - Xã hội
Hoiannese Cultural ExperientiaL Hotels - 

 Thảo Thảo

426 Nghề báo - Những bài nhớ đời Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Nguyễn Quang Hòa

427 Nghệ thuật Champa - Tượng phật giáo (bản rút gọn) Văn hóa - Xã hội  Ngô Văn Doanh

428 Nghệ thuật học Văn học - Nghệ thuật Lưỡng quốc Tiến sĩ Đỗ Văn Khang

429 Nghệ thuật tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng Văn học - Nghệ thuật TS. Đinh Lựu

430 Nghệ thuật ứng xử của nhà báo: Con đường ngắn nhất tới thành công! Báo chí - Xuất bản, Thư viện Nguyễn Quang Hoà

431 Nghiên cứu các tình huống trong Kinh tế học
Kinh tế - Tài chính, Giáo trình - Tài liệu 

học tập

Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường đại 

học Kinh tế



432 Nghiên cứu dư luận xã hội Văn hóa - Xã hội

Khoa Xã hội học và phát triển, Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền, TS. Dương 

Thị Thu Hương

433
Nghiên cứu marketing (Dành cho sinh viên và người làm marketing 

trong các doanh nghiệp)

Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

434
Nghiên cứu phục dựng một số lễ hội truyền thống của dân tộc Jrai tại 

tỉnh Gia Lai

Giáo trình, Văn hóa - Xã hội, Quản trị 

Kinh doanh
TS. Trung Thị Thu Thủy

435 Nghiệp vụ đấu thầu
Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
Đào Thị Thu Trang, Nguyễn Quang Duệ

436 Ngôn ngữ - Văn hóa Thăng Long Hà Nội 1000 năm Văn hóa - Xã hội Hội ngôn ngữ học Hà Nội

437 Người Ấn Độ thích tranh luận Phổ biến kiến thức Amartya Sen

438 Người Ấn Độ: Sự thật về lý do tại sao thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ Ấn Độ Phổ biến kiến thức Pavan K.Varma

439 Người đàn ông mưu cầu hạnh phúc Văn học - Nghệ thuật Gounelle

440 Người thành thị méo mó Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đoàn

441 Nguyên lý kế toán
Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện, 

Danh mục haui

Khoa Kế toán Kiểm toán - ĐH Tài chính 

Kế toán

442 Nhật bản - những bài học từ lịch sử Lịch sử PGS. TS. Nguyễn Tiến Lực

443 Như suối nguồn chảy mãi Ấn phẩm khác
Hội Hữu nghị Việt - Lào Thành phố Đà 

Nẵng

444 Những bức thư đoạt giải Cuộc thi UPU (lần thứ 33) Văn học - Nghệ thuật Bộ Bưu chính Viễn thông

445 Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư UPU lần thứ 35 Giáo trình Bộ Thông tin và Truyền thông

446
Những bức thư hay nhất Việt Nam - Tuổi teen với cuộc thi viết thư 

UPU
Giáo trình Ban Tổ chức Cuộc thi viết thư UPU

447
Những bước tiến trong tiến trình văn học để khẳng định độc lập dân 

tộc của Lào và Việt Nam
Văn học - Nghệ thuật

Tạ Hồng Hạnh, Đặng Quang Phúc, TS 

Nguyễn Phương Liên

448 Những câu chuyện về tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào Chính trị - Pháp luật Hà Nguyễn, Ha Nguyen

449 Những cây thuốc và vị thuốc quý chữa bệnh ở miền núi Việt Nam
Phổ biến kiến thức, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
Đặng Minh Hùng

450 Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN, Thư viện, Combo sách V&V 
PGS. TS Đàm Đức Vượng

451

Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ” (Sách về 

người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh - năm 2016)

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban 

Tuyên giáo Trưng ương

452
Những dược liệu quý làm thuốc chữa bệnh từ rau quả, cây cảnh vườn 

nhà
Phổ biến kiến thức

GS. TSKH. BS. VS. Đái Duy Ban, 

Lương Y ĐKQG. Bùi Đắc Sáng, PGS. 

TS. Trần Nhân Thắng



453 Những kỷ niệm về tình hữu nghị Việt-Pháp và Pháp ngữ Văn hóa - Xã hội
Hội Hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp - 

Câu lạc bộ Pháp ngữ

454 Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông Ấn phẩm khác Lê Thanh Huy, Trần Xuân Bách

455 Những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa Văn hóa - Xã hội

Khoa ngôn ngữ học - Trường 

ĐHKHXH&NV Hà Nội, Hội ngôn ngữ 

học Hà Nội

456 Nông thôn thông minh - quá trình đưa làng, bản vươn ra thế giới số Phổ biến kiến thức
Nguyễn Thị Thu Hiền,  Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

457
Nông thôn thông minh - quá trình đưa làng, bản vươn ra thế giới số 

(bản rút gọn)
Phổ biến kiến thức

Nguyễn Thị Thu Hiền,  Nguyễn Thị 

Thanh Thủy

458 Nụ cười châu thổ Văn học - Nghệ thuật  Nhà văn Dương Trọng Dật, Nhà báo

459 Phản biện xã hội của báo chí Việt Nam qua một số sự kiện nổi bật Báo chí - Xuất bản, Thư viện Phan Văn Kiền

460 Phân tích kỹ thuật: Hoạch định chiến lược giao dịch Kinh tế - Tài chính Lê Đạt Chí, Phan Thị Bích Nguyệt

461 Phân tích SWOT trong chiến lược kinh doanh
Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Combo 

sách V&V , Thư viện ĐHLHN
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

462 Phân tích tài chính Kinh tế - Tài chính

Nguyễn Thị Liên Hoa, Lê Đạt Chí, Từ 

Thị Kim Thoa, Vũ Việt Quảng, Nguyễn 

Thị Ngọc Trang

463 Phân tích thiết kế hướng đối tượng Điện tử - Viễn thông - CNTT

Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật - ThS. Nguyễn Thị Hà 

Quyên - TS. Lê Thị Mỹ Hạnh

464 Pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư Chính trị - Pháp luật, Thư viện ĐHLHN Nguyễn Minh Hằng

465 Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc Văn hóa - Xã hội Bộ Thông tin và Truyền thông

466 Phát triển công chúng thị trường báo chí như thế nào?
Giáo trình, Báo chí - Xuất bản, Quản trị 

Kinh doanh, Thư viện
Nguyễn Thị Bích Yến

467
Phát triển công nghệ thông tin xanh hướng tới tăng trưởng xanh ở 

Việt Nam
Điện tử - Viễn thông - CNTT

Viện Chiến lược Thông tin và Truyền 

thông

468 Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Anh Tuấn

469 Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam (bản rút gọn) Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Anh Tuấn

470
Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi 

phía bắc
Kinh tế - Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông

471
Phát triển kinh tế từ nghề chăn nuôi gia súc phục vụ mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững
Phổ biến kiến thức Bộ Thông tin và Truyền thông

472
Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khối ngành kinh tế các trường 

cao đẳng theo tiếp cận chuẩn đầu ra (Sách chuyên khảo)
Phổ biến kiến thức TS. Tạ Quang Thảo



473
Phát triển năng lực nhận diện rối nhiễu tâm lý ở học sinh cho giáo viên 

trung học cơ sở
Văn hóa - Xã hội

Bùi Thị Thanh Diệu, Hoàng Thế Hải, Lê 

Quang Sơn, Hồ Thị Trúc Quỳnh, Phạm 

Tiến Sỹ, Ngô Thế Lâm

474
Phát triển nhân lực chất lượng cao ở vùng kinh tế trọng điểm Miền 

Trung
Kinh tế - Tài chính LÊ QUANG HÙNG

475
Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông: Các sự kiện về 

tranh chấp pháp lý
Chính trị - Pháp luật Trần Công Trục

476
Phòng chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo dược 

quanh ta - Tập 1: Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ tiêu hóa
Phổ biến kiến thức

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, 

GS.VS.TSKH Đái Duy Ban

477
Phòng chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo dược 

quanh ta - Tập 4: Ngộ độc và cấp cứu
Phổ biến kiến thức

GS. VS. TSKH. Đái Duy Ban, PGS. TS. 

DS. Trần Nhân Thắng

478 Phóng sự báo chí - Lý thuyết, kỹ năng và kinh nghiệm Văn hóa - Xã hội, Thư viện TS. Nguyễn Quang Hòa

479 Phỏng vấn trong chính luận truyền hình Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Trần Bảo Khánh

480
Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo dược 

quanh ta (Tập 3) - Tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt
Phổ biến kiến thức

GS. VS. TSKH. Đái Duy Ban, PGS. TS. 

DS. Trần Nhân Thắng

481 Phục hồi và phân tích dữ liệu điện tử Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện
TS. Nguyễn Ngọc Cương, PGS. TS 

Trần Văn Hòa

482
Podcast trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên 

khảo)

Phổ biến kiến thức, Điện tử - Viễn thông 

- CNTT, Báo chí - Xuất bản
TS. Lê Tuấn Anh

483
Quá trình xây dựng và phát triển tình hữu nghị Việt Nam - 

Camphuchia (Sách ảnh song ngữ Việt Nam - Campuchia)
Ấn phẩm khác

Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia, Trung ương hội hữu nghị 

Việt Nam - Campuchia

484 Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Campuchia (1930 - 2020) Ấn phẩm khác PGS TS Lê Đình Chỉnh

485
Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào giai đoạn 1954-

2017
Chính trị - Pháp luật PGS. TS LÊ ĐÌNH CHỈNH

486
Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia: Thực trạng và Triển 

vọng
Kinh tế - Tài chính Nguyễn Xuân Thiên

487
Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế thương mại, năng 

lượng
Văn hóa - Xã hội PGS. TS LÊ VĂN TOAN

488 Quan hệ Việt Nam - Campuchia từ sau chiến tranh lạnh đến nay Văn hóa - Xã hội Trần Xuân Hiệp

489 Quản lý dự án công nghệ thông tin Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện
ThS Trần Nguyên Hương, CN Lê 

Hương Giang, Lê Văn Phùng

490 Quản lý và Phát triển Thông tin báo chí ở Việt Nam Báo chí - Xuất bản Đỗ Quý Doãn

491 Quản trị bán hàng
Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN
Trần Thị Thập

492 Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến Kinh tế - Tài chính, Danh mục haui TS. Trần Thị Thập



493 Quản trị tài chính doanh nghiệp Kinh tế - Tài chính
TS. Đặng Thị Việt Đức, ThS. Đinh Xuân 

Dũng

494
Quản trị trải nghiệm khách hàng trong thời công nghệ số: Từ chiến 

lược đỉnh cao tới thực thi xuất sắc
Kinh tế - Tài chính

TS. Hoàng Việt Hà, PGS.TS. Trần Thị 

Bích Hạnh, Swinburne Vietnam, Trường 

Đại học FPT

495 Quản trị tri thức trong Doanh nghiệp
Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN

TS. Nguyễn Thu Hương, TS. Đặng Thị 

Việt Đức

496 Quảng Bình núi sông hùng vĩ Phổ biến kiến thức Phạm Ngọc Hiên

497 Quốc hội Việt Nam: 70 năm hình thành và phát triển Chính trị - Pháp luật, Thư viện ĐHLHN Bộ Thông tin và Truyền thông

498
Quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ của 

VNPT
An toàn vệ sinh lao động

VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam

499 Sách Bưu chính thường niên 2024 Bưu chính Bộ Thông tin  và Truyền thông 

500 Sách Bưu chính thường niên 2025 Bưu chính Bộ Khoa học và Công nghệ

501 Sách luyện IELTS cho người Việt Công nghệ BBST Toán học và tiếng Anh

Viện Nghiên cứu Công nghệ và Xã hội 

Việt Nam -  N.T.Jao PhD - TS. Nguyễn 

Trọng Giao

502
Sách trắng lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Việt 

Nam năm 2024
Điện tử - Viễn thông - CNTT

Bộ Thông tin  và Truyền thông , Cục 

Phát thanh truyền hình và Thông tin 

điện tử

503
Sâm Ngọc Linh nguồn dược liệu quý và giải pháp giảm nghèo bền 

vững
Phổ biến kiến thức Bộ Thông tin và Truyền thông

504
Sáng tạo sản phẩm số - Ai cũng dùng AI - Ứng dụng Power BI Service 

và AutoML trong lĩnh vực dầu khí
Điện tử - Viễn thông - CNTT Viện Dầu khí Việt Nam

505
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - Tuyển tập các bài toán tin nâng 

cao cho học sinh và giáo viên giỏi (Tập 2)
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện Nguyễn Xuân Huy

506
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - Tuyển tập các bài toán tin nâng 

cao cho học sinh và sinh viên giỏi - Tập 1
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện Nguyễn Xuân Huy

507
Sáng tạo trong thuật toán và lập trình - Tuyển tập các bài toán tin nâng 

cao cho học sinh và sinh viên giỏi (Tập 3)
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện Nguyễn Xuân Huy

508 Sáng tạo trong thuật toán và lập trình (Tập 5) Điện tử - Viễn thông - CNTT Nguyễn Xuân Huy

509 Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++ và Python (Tập 7) Điện tử - Viễn thông - CNTT Nguyễn Xuân Huy

510 Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++ và Python (tập 8) Điện tử - Viễn thông - CNTT Nguyễn Xuân Huy

511 Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++, Python và Java (Tập 6) Điện tử - Viễn thông - CNTT Nguyễn Xuân Huy

512 Schools in Ancient Hanoi Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

513 Sinh hoạt nghệ thuật dân gian Hà nội Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

514 Sơ cấp cứu tai nạn trước khi có y tế An toàn vệ sinh lao động BS.Nguyễn Đức Đãn



515 So sánh Xú-pha-xít Lào với ca dao Việt Nam Văn hóa - Xã hội
PGS. TS Lý Hoài Thu, ThS Tạ Hồng 

Hạnh, TS Nguyễn Phương Liên

516 Sổ tay An toàn sức khỏe trong môi trường làm việc Phổ biến kiến thức TS. BS. Nguyễn Việt Đồng

517 Sổ tay an toàn, vệ sinh viên An toàn vệ sinh lao động
TS.BS. Nguyễn Việt Đồng, Phạm Huy 

Quang

518 Sổ tay an toàn, vệ sinh viên dành cho VNPT An toàn vệ sinh lao động
VNPT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam

519
Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy 

tính
Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

520 Sổ tay phòng ngừa bão, lũ dành cho cộng đồng Phổ biến kiến thức
Trung tâm phát triển nông thôn bền 

vững (SRD)

521 Sổ tay sử dụng máy tính dành cho công chức Hà Nội Điện tử - Viễn thông - CNTT
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở 

Thông tin và Truyền thông Hà Nội

522 Sóng căng đét - Ví khét lẹt

Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Kinh tế - Tài chính, Điện tử - Viễn thông - 

 CNTT

Bộ Khoa học và Công nghệ,  Cục Tần 

số Vô tuyến điện

523
Sống minh triết trong nền giáo dục chia sẻ qua sự chiêm nghiệm các 

biểu đạt: ①-②-③-④-⑤
Văn hóa - Xã hội

Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, 

Phạm Minh Xuân, Nguyễn Hoàng Nam, 

Hoàng Đức Hoàn

524 Stories of Dien Bien Phu 1953 - 1954 Lịch sử TS. Nguyen Van Khoan

525 Sự ảo diệu của toán học với tuổi thơ Giáo trình Nguyễn Xuân Huy

526
Sự chuyển biến cảu Tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và cuộc cách mạng 4.0
Văn hóa - Xã hội, Tôn giáo - Tâm linh Bộ Thông tin và Truyền thông

527
Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam 

thực thi các FTA và cộng đồng kinh tế ASEAN

Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Thư viện 

ĐHLHN

Nguyễn Thị Thùy Dung, Phùng Thị Lan 

Phương, TS. Nguyễn Thị Thu Trang

528
Sự hình thành và phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã và một số 

giải pháp phát triển
Kinh tế - Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông

529 Sự tương đồng về tư tưởng trong văn hóa dân gian Việt Nam - Lào Văn hóa - Xã hội Trần Thúc Việt, TS Nguyễn Phương Liên

530 Sức khỏe và phương pháp luyện tập thu năng lượng vũ trụ Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Quang Duệ

531 Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Nguyễn Thành Lợi

532 Tai biến động đất và sóng thần đới bờ biển Việt Nam Phổ biến kiến thức

Cao Đình Trọng (chủ biên), Cao Đình 

Triều, Mai Xuân Bách, Dương Văn 

Thành

533
Tài chính doanh nghiệp hiện đại (Tái bản lần 2 - Có chỉnh sửa bổ 

sung)
Kinh tế - Tài chính Trần Ngọc Thơ



534

Tài liệu hướng dẫn kỹ năng thông tin và tuyên truyền cho cán bộ đài 

truyền thanh xã về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới.

Phổ biến kiến thức Bộ Thông tin và Truyền thông

535 Tài liệu tham khảo phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền biển, đảo Phổ biến kiến thức Nguyễn Bá Diến

536
Tài liệu Tuyên truyền, giáo dục truyền thống Lịch sử Đảng bộ huyện 

Mường Khương (1950-2025)
Lịch sử

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường 

Khương

537 Tài sản số - Cơ hội, thách thức và tương lai rộng mở Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Tài chính
Lê Ngọc Anh, Phạm Xuân Thỏa, Lê Anh 

Dũng

538 Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN, Combo sách V&V 
TS. Nguyen Van Khoan

539 Tần số cứu sinh - Nhịp thở đại dương
Phổ biến kiến thức, Điện tử - Viễn thông 

- CNTT, Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ,  Cục Tần 

số Vô tuyến điện

540
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi 

phạm trên mạng Internet
Phổ biến kiến thức Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh

541 Tảo xoắn bảo vệ sức khỏe và trái đất Phổ biến kiến thức Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu

542
Tập hợp các văn bản hướng dẫn Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031
Phổ biến kiến thức Hội đồng Bầu cử Quốc gia

543
Thể chế kiến tạo và sức mạnh nội sinh - Hành trình cải cách và phát 

triển Việt Nam bền vững
Phổ biến kiến thức TS. Huỳnh Thanh Điền

544 Thế giới diệu kỳ của sóng vô tuyến
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Combo 

sách V&V 
Cục Tần số Vô tuyến điện

545
Thể thao mang lại điều gì cho em? - Những bức thư đoạt giải cuộc thi 

viết thư Quốc tế UPU lần thứ 41
Giáo trình Bộ Thông tin và Truyền thông

546
Thiên tai từ biển và các giải pháp ứng phó trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu ở Việt Nam
Ấn phẩm khác Bộ Thông tin và Truyền thông

547 Thiết kế hành trình trải nghiệm khách hàng dành cho đại lý xe máy Phổ biến kiến thức Nguyễn Hồng Cương

548 Thơ biển, đảo và tình yêu người lính Văn học - Nghệ thuật Bùi Văn Đồng

549 Thời thế và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay (Sách tham khảo) Phổ biến kiến thức TS. Trần Hồng Lưu

550 Thông tấn báo chí - Lý thuyết và kỹ năng Báo chí - Xuất bản, Thư viện TS. Nguyễn Thành Lợi

551 Thông tin di động 5G và lộ trình phát triển lên 6G Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

552 Thông tin và Truyền thông số Tết Xuân Ất Tỵ 2025 Ấn phẩm khác Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

553 Thuật làm báo (Sách thực hành) Báo chí - Xuất bản, Thư viện TRẦN DZĨ HẠ

554 Thuật toán và Quyền mưu Phổ biến kiến thức Đỗ Hoàng Linh



555 Thực hành phay Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Hải Sơn, Ngô Ngọc Tuyền, 

Nguyễn Quang Tuấn

556
Thực hành tính ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt - Di sản văn 

hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Văn hóa - Xã hội Từ Thị Loan

557
Thực hiện chính sách phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam: thực 

trạng và giải pháp tại TP. Đà Nẵng
Khoa học và Công nghệ TS. Phạm Đi, ThS. Phạm Thị Ngọc Hà

558 Thực thi luật và chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam
Chính trị - Pháp luật, Thư viện ĐHLHN, 

Danh mục haui

KS. Phạm Văn Đức, KS. Đinh Minh Trí, 

PGS. TS. Nguyễn Đức Khiển

559
Thực trạng và các giải pháp cần thiết để củng cố và phát triển hệ 

thống các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập
Phổ biến kiến thức

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam

560 Thực vật và Ứng dụng thực vật trong Phong Thủy Tôn giáo - Tâm linh GS. TS Ngô Quang Đê

561 Thương mại điện tử
Kinh tế - Tài chính, Thư viện, Combo 

sách V&V , Thư viện ĐHLHN
TS Nguyễn Viết Khôi, Ao Thu Hoài

562 Thương mại điện tử căn bản Kinh tế - Tài chính

TS. Trần Thị Thập, Học viện Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông, TS. Nguyễn Trần 

Hưng

563
Thương vụ để đời: Cú đổ vỡ bong bóng 2017-2019 sẽ giúp bạn làm 

giàu như thế nào
Kinh tế - Tài chính

Lê Đạt Chí, Harry S.Dent, Trương Minh 

Huy

564
Tích hợp dữ liệu trong nghiên cứu thực nghiệm kinh tế và thương mại 

quốc tế của Việt Nam

Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo

PGS. TS. Đào Ngọc Tiến, TS. Nguyễn 

Quỳnh Hương

565 Tiền giấy Việt Nam - Biểu tượng và bản sắc văn hóa Văn hóa - Xã hội Phạm Thị Liên

566 Tiến trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) Lịch sử PGS. TS. Ngô Đăng Tri

567 Tiến trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2021) Lịch sử, Thư viện ĐHLHN PGS. TS. Ngô Đăng Tri

568 Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử - Viễn thông Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện
Vương Đạo Vy, Đặng Đức Cường, 

Nguyễn Cẩm Thanh

569 Tiếng anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Giáo trình - Tài liệu học tập, Thư viện
Ths. Nguyễn Thị Huệ, ThS. Phạm Thị 

Nguyên Thư

570 Tiếp cận truyện kiều từ góc nhìn văn hóa Văn học - Nghệ thuật PGS.TS. Lê Nguyên Cẩn

571 Tiểu vùng văn hóa xứ Đông Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

572 Tiểu vùng văn hóa xứ Nghệ Văn hóa - Xã hội Hà Nguyễn, Ha Nguyen

573 Tiểu vùng văn hóa xứ Quảng Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

574
Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi 

hành
Chính trị - Pháp luật, Thư viện Nhà xuất bản thông tin và Truyền thông

575 Tìm hiểu rượu vang và nho Phổ biến kiến thức Nguyễn Xuân Ra

576
Tìm hiểu tài nguyên du lịch Việt Nam: Cẩm nang cho người dân và du 

khách (bản rút gọn)
Văn hóa - Xã hội

ThS. Lý Thị Thương, TS. Võ Hữu Hòa, 

ThS. Trần Thị Tú Nhi



577 Tìm hiểu về EMC
Phổ biến kiến thức, Điện tử - Viễn thông 

- CNTT, Khoa học và Công nghệ
 Cục Tần số Vô tuyến điện

578 Tin học cơ bản - Ứng dụng trong đời sống Phổ biến kiến thức
Viện Nghiên cứu và Phát triển Tin học 

ứng dụng- AIRDI, TS.Thái Thanh Sơn

579 Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na của người Việt ở Trung Bộ Văn hóa - Xã hội, Tôn giáo - Tâm linh TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

580 Tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na của người Việt ở Trung Bộ (bản rút gọn) Văn hóa - Xã hội, Tôn giáo - Tâm linh TS. Nguyễn Thị Thanh Vân

581
Tính sinh miễn dịch của PCV15 so với PCV20 ở trẻ qua nghiên cứu 

so sánh gián tiếp
Ấn phẩm khác Công ty TNHH MIMS Việt Nam (MIMS)

582 Tổ chức & quản trị sự kiện Phổ biến kiến thức Nguyễn Quang Hoà, Lê Duy Hưng Thịnh

583
Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc - Kỹ năng 

kiểm soát
An toàn vệ sinh lao động Bác sỹ Nguyễn Đức Đãn

584
Tổ chức quản lý vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc - Kỹ năng 

kiểm soát (Tái bản lần 1)
An toàn vệ sinh lao động

Thầy thuốc ưu tú, Bác sỹ Nguyễn Đức 

Đãn

585
Tổ chức quản lý Vệ sinh an toàn lao động theo luật pháp và kỹ năng 

kiểm soát
An toàn vệ sinh lao động BS.Nguyễn Đức Đãn

586 Tóm lược chuyển đổi số - Chiến lược & Lộ trình Điện tử - Viễn thông - CNTT David L. Rogers

587
Tóm tắt chính sách ASEAN về mở cửa lại trường học an toàn, phục 

hồi và duy trì học tập
Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á

588
Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố - Tập 1: Tản văn Ngô Tất Tố những năm 

1928-1933
Tôn giáo - Tâm linh NGÔ THỊ THANH LỊCH, Cao Đắc Điểm

589 Tổng thư mục Ngô Tất Tố Văn học - Nghệ thuật NGÔ THỊ THANH LỊCH, Cao Đắc Điểm

590
Too Big To Fail - Quá lớn để sụp đổ - Trong lĩnh vực ngân hàng: Quá 

khứ, hiện tại và tương lai

Kinh tế - Tài chính, Sách chuyên khảo/ 

tham khảo
TS. Hà Công Anh Bảo

591 Trầm cảm ở người cao tuổi và mô hình hỗ trợ tâm lý từ cộng đồng Phổ biến kiến thức Nguyễn Thị Trâm Anh

592 Translation 1 Giáo trình, Giáo trình - Tài liệu học tập

Trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn 

Thị Dung Huệ (Chủ biên),  ThS. Nguyễn 

Phương Linh, ThS. Lê Khánh Minh,  

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

593
Trung tâm Truyền thông khoa học và công nghệ Nền tảng tri thức - 

Kết nối đổi mới sáng tạo
Lịch sử Bộ Khoa học và Công nghệ



594
Trường giá trị đất đô thị ULVF: Định giá và lập bảng giá đất theo Luật 

Đất đai 2024 Đột phá thực chiến với mô hình VCM-VRM-PRM và AI
Phổ biến kiến thức, Kinh tế - Tài chính PGS.TS. Trịnh Hữu Liên

595 Trường học Hà Nội xưa Văn hóa - Xã hội, Combo sách V&V Hà Nguyễn, Ha Nguyen

596 Truy tìm thủ phạm giấu mặt
Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Điện tử - Viễn thông - CNTT

Bộ Khoa học và Công nghệ,  Cục Tần 

số Vô tuyến điện

597 Truyện đọc lịch sử - Tập 1 Lịch sử
Bùi Tuyết Hương, Lê Quang Chắn, GS. 

Đinh Xuân Lâm

598 Truyện đọc lịch sử - Tập 2 Lịch sử
Bùi Tuyết Hương, Lê Quang Chắn, GS. 

Đinh Xuân Lâm

599 Truyện đọc lịch sử - Tập 3 Lịch sử
Bùi Tuyết Hương, Lê Quang Chắn, GS. 

Đinh Xuân Lâm

600 Truyện đọc lịch sử Việt Nam  - Tập 6 Lịch sử
Bùi Tuyết Hương, Ngô Vũ Hải Hằng, 

Đinh Xuân Lâm

601 Truyện đọc lịch sử Việt Nam - Tập 4 Lịch sử
Hoàng Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương, GS 

Đinh Xuân Lâm

602 Truyện đọc lịch sử Việt Nam - Tập 5 Lịch sử
Bùi Tuyết Hương, Ngô Vũ Hải Hằng, GS 

Đinh Xuân Lâm

603 Truyện đọc Lịch sử Việt Nam (Tập 9) Lịch sử GS. Đinh Xuân Lâm

604 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 1 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Lê  Quang Chắn, 

Bùi  Tuyết Hương

605 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 2 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Lê  Quang Chắn, 

Bùi  Tuyết Hương

606 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 3 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Lê  Quang Chắn, 

Bùi  Tuyết Hương

607 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 4 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Bùi  Tuyết Hương, 

Hoàng  Mỹ Hạnh

608 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 5 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Bùi  Tuyết Hương, 

Ngô  Vũ Hải Hằng

609 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 6 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Bùi  Tuyết Hương, 

Ngô  Vũ Hải Hằng

610 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 7 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Bùi  Tuyết Hương, 

Nguyễn Hữu Tâm

611 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 7 Lịch sử GS. Đinh Xuân Lâm

612 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 8 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Bùi  Tuyết Hương, 

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

613 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 8 Lịch sử Lâm Đinh Xuân Lâm



614 Truyện đọc lịch sử Việt Nam tập 9 Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
GS.Đinh xuân Lâm, Bùi  Tuyết Hương, 

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

615 Truyền hình số di động: Công nghệ, thiết bị và dịch vụ Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện
Tủ sách khoa học công nghệ mới, 

Nguyễn Quý Sỹ

616 Truyện ngắn Lào đương đại (Tái bản lần thứ 1) Văn học - Nghệ thuật Hồng Toàn, Vănmay Xuckoongmy

617 Truyền thông - Lý thuyết và kỹ năng cơ bản Báo chí - Xuất bản, Thư viện PGS.TS Nguyễn Văn Dững

618
Truyền thông nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia bảo 

vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Phổ biến kiến thức Bộ Thông tin và Truyền thông

619 Truyền tin số và sửa lỗi dữ liệu truyền Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện PGS Thái Hồng Nhị

620
Tư duy mới, cách làm đột phá (Tài liệu thông tin đối ngoại về đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - Quyển 2)

Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Chính trị - Pháp luật
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

621 Tư duy sinh thái và tương lai học
Giáo trình, Văn hóa - Xã hội, Quản trị 

Kinh doanh
Võ Văn Minh

622

Tự học Tiếng Anh trên ĐTDĐ công nghệ "BBST" Tập 1 Chỉ cần dùng 

cuốn sách này và cuốn "Cẩm nang ngữ pháp Tiếng Anh N.T.Jao PhD - 

 TS. Nguyễn Trọng Giao" các bạn cũng có thể tự học thành công tiếng 

Anh giao tiếp.

Toán học và tiếng Anh

Viện Nghiên cứu Công nghệ và Xã hội 

Việt Nam -  N.T.Jao PhD - TS. Nguyễn 

Trọng Giao

623 Tư pháp Quốc tế Chính trị - Pháp luật Trần Văn Quang

624 Tư pháp thực hành Chính trị - Pháp luật Thẩm phán Chu Xuân Minh

625 Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, tuyên truyền
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
GS. TS. Nguyễn Như Ý

626
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải 

phóng dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
PGS. TS. Lê Văn Yên

627 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
GS. TS. Nguyễn Như Ý

628
Tư tưởng phật giáo trong văn hóa Lào - Việt Nam: Một cơ sở kiến tạo 

tình đoàn kết
Văn hóa - Xã hội

TS Đỗ Thu Hiền, TS Nguyễn Phương 

Liên

629

Tuyển tập bài viết: Cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với khát vọng cống 

hiến

Ấn phẩm khác
Công đoàn Bộ Nông Nghiệp và Phát 

triển nông thôn

630
Tuyên truyền về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong lĩnh vực Thông tin 

và Truyền thông
An toàn vệ sinh lao động Bùi Hữu Hạnh, Bui Huu Hanh

631 Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng Phổ biến kiến thức Bộ Thông tin và Truyền thông

632
Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo 

an toàn thông tin mạng

Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện, 

Danh mục haui
Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh

633
Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm tại hộ gia đình/hợp tác xã

Văn hóa - Xã hội, Điện tử - Viễn thông - 

CNTT
TS. Nguyễn Mạnh Cường



634
Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm tại hộ gia đình/hợp tác xã (Bản rút gọn)
Khoa học và Công nghệ TS. Nguyễn Mạnh Cường

635
Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới hoạt 

động thư viện
Điện tử - Viễn thông - CNTT, Thư viện PGS. TS. Vương Toàn

636 Ứng dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ Điện tử - Viễn thông - CNTT TS. Phạm Ngọc Huyền

637 Ứng xử với khủng hoảng truyền thông Phổ biến kiến thức TS. Nguyễn Quang Hòa

638 Văn hóa chiến lược của Ấn Độ - Xây dựng chính sách an ninh quốc gia Văn hóa - Xã hội Shrikant Paranjpe

639 Văn hóa truyền thống của người Cơ Ho Văn hóa - Xã hội Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Kim Ngọc

640
Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập - Những bài học kinh 

nghiệm cho người làm báo
Báo chí - Xuất bản, Thư viện

Trường Đại học KHXH và NV, Hội Nhà 

báo Việt Nam

641 Văn hóa và Con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn Văn hóa - Xã hội GS.TS Định Xuân Dũng

642 Văn hóa và Giáo dục trong những năm đầu thế kỷ XXI Văn hóa - Xã hội
Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục 

Việt Mỹ

643
Văn hóa và hội nhập (Tiếp biến và dung hợp văn hóa Việt Nam) - Tập 

1
Văn hóa - Xã hội PGS. TS. Nguyễn Thừa Hỷ

644
Văn hóa và hội nhập (Tiếp biến và dung hợp văn hóa Việt Nam) - Tập 

2
Văn hóa - Xã hội PGS. TS. Nguyễn Thừa Hỷ

645 Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên Văn hóa - Xã hội  TS. Nguyễn Thu Dung

646
Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(Bản rút gọn)
Văn hóa - Xã hội  TS. Nguyễn Thu Dung

647 Văn hóa Việt Nam truyền thống - Một góc nhìn Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thừa Hỷ

648 Văn học Việt Nam: Dòng riêng giữa nguồn chung Văn học - Nghệ thuật Trần Ngọc Vương

649
Văn kiện Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm 

kỳ 2025 - 2030

Văn hóa - Xã hội, Chính trị - Pháp luật, 

Khoa học và Công nghệ
Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

650
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ Dấu ấn lịch sử - Kết nối điều 

hành - Kiến tạo giá trị

Văn hóa - Xã hội, Điện tử - Viễn thông - 

CNTT, Ấn phẩm khác
Bộ Khoa học và Công nghệ

651 Vang vọng lời nước non - Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Hồ Chí Minh

652 Vang vọng lời nước non - Tập 1: Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

653 Vang vọng lời nước non - Tập 10: Trung với Đảng, hiếu với dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

654
Vang vọng lời nước non - Tập 11:  Ngoại giao hòa bình và hữu nghị 

giữa các dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương



655 Vang vọng lời nước non - Tập 12: Tôi để lại muôn vàn tình thân yêu
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

656
Vang vọng lời nước non - Tập 2: Dân tộc Việt Nam là một, nước Việt 

Nam là một

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

657 Vang vọng lời nước non - Tập 3: Đảng cần phải mạnh hơn bao giờ hết
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

658
Vang vọng lời nước non - Tập 4: Trong bầu trời không gì quý bằng 

nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN, Combo sách V&V 
Ban Tuyên giáo Trung ương

659
Vang vọng lời nước non - Tập 5: Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là 

người đầy tớ thật trung thành của nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

660
Vang vọng lời nước non - Tập 6: Thang thuốc hay nhất là thiết thực 

phê bình và tự phê bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

661 Vang vọng lời nước non - Tập 7: Còn sống thì còn phải học
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

662 Vang vọng lời nước non - Tập 8: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Ban Tuyên giáo Trung ương

663
Vang vọng lời nước non - Tập 9: Đại đoàn kết là một lực lượng tất 

thắng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN, Combo sách V&V 
Ban Tuyên giáo Trung ương

664 Vang vọng lời nước non - Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Hồ Chí Minh

665 Vào cõi Bác xưa
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo Đảng, 

NN
Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hậu

666 Về lại điện biên Lịch sử Đoàn Hoài Trung

667
Viện Hóa học môi trường quân sự - Hành trình khắc phục hậu quả 

chất độc hóa học sau chiến tranh

Văn hóa - Xã hội, Phổ biến kiến thức, 

Lịch sử

Binh chủng Hóa học, Viện Hóa học môi 

trường quân sự

668 Việt - Lào: Hai nước chúng ta Văn hóa - Xã hội Nguyễn Văn Khoan

669 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp) Báo chí - Xuất bản PGS. TS. Đinh Thị Thúy Hằng

670 Việt Nam - Ấn Độ: Bối cảnh mới, tầm nhìn mới Văn hóa - Xã hội PGS. TS LÊ VĂN TOAN

671 Việt Nam - Campuchia: Chung một dòng sông Ấn phẩm khác

Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - 

Campuchia, Trung ương hội hữu nghị 

Việt Nam - Campuchia

672 Việt Nam - Campuchia: Hợp tác hữu nghị và phát triển Văn hóa - Xã hội TS Nguyễn Thành Văn

673 Việt Nam - Campuchia: Sự tương đồng giữa hai nền văn hóa Ấn phẩm khác TS. Nguyễn Phương Liên

674 Việt Nam - Hồ Chí Minh
Lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh 

đạo Đảng, NN
Roger Pic

675
Việt Nam - Lào: Sự gắn bó xuyên thời gian (Những nét tương đồng về 

chính trị, lịch sử, văn hóa cổ đại cho đến nay)
Văn hóa - Xã hội TS Nguyễn Phương Liên



676 Viet Nam Information and Communication Technology 2013 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

677 Viet Nam Information and Communications Technology 2011 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông

678 Viet Nam Information and Communications Technology 2012 Điện tử - Viễn thông - CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông
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